
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5118/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2021 

        

 

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo 76 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 23/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tư 

đường Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Hà Nam, 

Hà Nội, Hải Dƣơng, Hải Phòng, Hƣng Yên, Nam 

Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, 

Quảng Ngãi, Thanh Hóa. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 5118/SYT-NVY ngày 23/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 
Kết quả 

xét nghiệm 

(2 lần) 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến tới 

nơi lưu trú 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 
Tỉnh/ Thành phố 

1 TRỊNH THẾ THƢ Nam 1996 C5430674 0962229493 16/12 23/12 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

23/12 

16h-19h 

23/12 
Thị trấn Vôi Lạng Giang Bắc Giang 

2 TRƢƠNG HOÀNG LONG Nam 1988 C3773501 0367481478 16/12 23/12 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Phú Mỹ Mỏ Cày Bắc Bến Tre 

3 CHU VĂN HÀ Nam 1981 B7374378 0982302013  16/12 23/12 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

23/12 

20h-23h 

23/12 
Trung Hƣng Sơn Tây Hà Nội 

4 TRẦN THỊ TRANG Nữ 1994 B6793433 0395080440 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Hòa Cửa Lò Nghệ An 

5 VÕ THỊ PHƢƠNG Nữ 1992 B6497434 0969738707 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Hòa Cửa Lò Nghệ An 

6 NGUYỄN THỊ LAN HẠNH Nữ 1987 N1914438 0396581648 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Hòa Cửa Lò Nghệ An 

7 NGUYỄN THANH ĐÔNG Nam 1995 B8889457 0392238990 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Thủy Cửa Lò Nghệ An 

8 NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ Nam 1989 B8557919 0964554254 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Diễn An Diễn Châu Nghệ An 

9 NGUYỄN ĐÌNH THỨC Nam 1997 C2263409 0367679453  16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 

10 NGUYỄN ĐÌNH KẾ Nam 1993 B7188554 0971264550 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

11 NGUYỄN VĂN THỦY Nam 1999 C4836264 0931382310 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Diễn Tân Diễn Châu Nghệ An 

12 NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 1992 B8333240 0976776324 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Diễn Ngọc Diễn Châu Nghệ An 

13 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 1996 C2163983 0972185607 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Thị trấn Đô Lƣơng Đô Lƣơng Nghệ An 

14 NGUYỄN VĂN QUYẾT Nam 1994 C2252346 0964064102 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Hƣng Lĩnh Hƣng Nguyên Nghệ An 

15 HOÀNG THI DUYÊN Nữ 1994 C8924718 0976620297 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Hƣng Yên Bắc Hƣng Nguyên Nghệ An 

16 HỒ VĂN HÙNG Nam 1994 C1441750 0971276245 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 

Thị trấn Hƣng 

Nguyên 
Hƣng Nguyên Nghệ An 

17 NGUYỄN CÔNG AN Nam 1989 C3509037 0393871208 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Trung Phúc Cƣờng Nam Đàn Nghệ An 

18 PHẠM THỊ HƢƠNG SEN Nữ 1999 C6870926 0962881588 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Khánh Sơn Nam Đàn Nghệ An 



19 HÀ CÔNG KHANG Nam 1997 C6792064 0367679453  16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nam Kim Nam Đàn Nghệ An 

20 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 1995 C4028948 0839971861 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nam Anh Nam Đàn Nghệ An 

21 ĐẬU THỊ ĐỨC Nữ 1990 N2327963 0368370011 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Thƣợng Tân Lộc Nam Đàn Nghệ An 

22 NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Nam 1992 B8229988 0387714549 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nam Kim Nam Đàn Nghệ An 

23 PHẠM TÚ ANH Nam 1993 C3238331 0963444216 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Xuân Nghi Lộc Nghệ An 

24 NGUYỄN THỊ BÉ Nữ 1992 C3263123 0944959816 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An 

25 NGUYỄN CÔNG GIÁP Nam 1991 C3963121 0984219156 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Lân Nghi Lộc Nghệ An 

26 TRẦN VĂN CƢỜNG Nam 1994 C3308220 0383475344 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
 Phúc Thọ Nghi Lộc Nghệ An 

27 NGUYỄN ĐÌNH SƠN Nam 1991 N2366516 0336243101 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Tiến Nghi Lộc Nghệ An 

28 TRẦN VĂN TIỆP Nam 1993 N2460883 0944109326 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

29 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC Nam 1995 C2964990 0358210948 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Phƣơng Nghi Lộc Nghệ An 

30 NGUYỄN VĂN TÚ Nam 1988 C5880939 0334433107 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghĩa Thọ Nghĩa Đàn Nghệ An 

31 NGUYỄN THỊ YẾN OANH Nữ 1997 C7975808 0338028245 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghĩa Minh Nghĩa Đàn Nghệ An 

32 HỒ SỸ SƠN Nam 1996 B9262122 0383799423 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghĩa Bình Nghĩa Đàn Nghệ An 

33 LÔ THỊ HỒNG Nữ 1995 C4745782 0365628328 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Cắm Muộn Quế Phong Nghệ An 

34 MAI VĂN NAM Nam 1992 B8456967 0964098402 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Tam Hợp Quỳ Hơp Nghệ An 

35 TRẦN VĂN DUẪN Nam 1989 C4667748 0365986211 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Quỳnh Thuận Quỳnh Lƣu Nghệ An 

36 HỒ VĂN LÂM Nam 2000 C5888503 0375310067 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Bút Ngọc Quỳnh Lƣu Nghệ An 

37 ĐINH THỊ HẰNG Nữ 1984 C7493441 0964015819 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Quỳnh Yên Quỳnh Lƣu Nghệ An 

38 NGUYỄN VĂN HẢI Nam 1982 N2460743 0911493219 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Sơn Hải Quỳnh Lƣu Nghệ An 

39 NGUYỄN NGỌC HẢI  Nam 1988 C2612444 0387732196 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Quỳnh Thọ Quỳnh Lƣu Nghệ An 

40 NGUYỄN VĂN SÂM  Nam 1990 C4075752 0974875816 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Quỳnh Hậu Quỳnh Lƣu Nghệ An 

41 HỒ THỊ HẰNG Nữ 1994 C6320923 0353081466 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Quỳnh Lƣơng Quỳnh Lƣu Nghệ An 

42 VŨ QUANG HUY Nam 1994 C2925203 0869884629 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Sơn Hải Quỳnh Lƣu Nghệ An 

43 TRẦN VĂN TUẤN Nam 1987 B6329952 0984219156 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghĩa Hành Tân Kỳ Nghệ An 



44 CAO THỊ HẰNG Nữ 1984 C1895975 0972120174 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghĩa Hoàn Tân Kỳ Nghệ An 

45 LÔ VĂN THÌN Nam 1988 B8329856 0345648602 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An 

46 NGUYỄN HỮU TÌNH Nam 1984 N2457897 0357535942 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Hƣơng Sơn Tân Kỳ Nghệ An 

47 PHÙNG ĐỨC TRUNG Nam 1992 C2680407 0373503092 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Tây Hiếu Thái Hòa Nghệ An 

48 BÙI VĂN THỂ Nam 1996 C3372832 0961140625 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Thanh Xuân Thanh Chƣơng Nghệ An 

49 NGUYỄN VĂN TUÂN Nam 1988 B6805717 0979987369 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nghi Ân TP Vinh  Nghệ An 

50 LÊ QUANG TRƢỜNG Nam 1998 C2002751 0383412451 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Khối 6 TT Hƣng Nguyên Nghệ An 

51 VƢƠNG VĂN THẾ Nam 1984 C1503541 0386747005 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

52 PHAN THỊ THỦY Nữ 1994 C1312996 0975234628 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Khánh Thành Yên Thành Nghệ An 

53 ĐẶNG THỊ SỬU Nữ 1986 C3989855 0364455863  16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Công Thành Yên Thành Nghệ An 

54 LÊ VĂN SƠN Nam 1980 N2460994 0345926436 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

55 CUNG THỊ XUÂN Nữ 1991 C0796429 0345926436 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

56 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 1990 C0531537 0986492635 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Viên Thành Yên Thành Nghệ An 

57 ĐẶNG VĂN TÚ Nam 1995 C4674882 0365125737 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Nhân Thành Yên Thành Nghệ An 

58 PHAN ĐÌNH TRƢỜNG Nam 1985 B7407376 0966913905 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Kim Thành Yên Thành Nghệ An 

59 PHAN BÁ THÀNH Nam 1993 B9597997 0359785161 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
BắcThành Yên Thành Nghệ An 

60 HỒ SỸ PHÚC Nam 1989 C5017566 0988244110 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Văn Thành Yên Thành Nghệ An 

61 TRẦN VĂN KHẨN Nam 1994 B8856362 0975400232 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Hùng Thành Yên Thành Nghệ An 

62 HOÀNG NGỌC LONG Nam 1977 B8292376 0868299419 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Lăng Thành Yên Thành Nghệ An 

63 LÊ NGỌC SINH Nam 1997 C1066225 0862746385 16/12 23/12 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

23/12 

22h-23h 

23/12 
Quang Húc Tam Nông Phú Thọ 

64 NGUYỄN VĂN CẢM Nam 1999 C5326186 0849869729 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Lý Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

65 TRẦN THỊ HƢƠNG NHI Nữ 1988 C4049129 0836887773 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Bắc Nghĩa Đồng Hới Quảng Bình 

66 NGUYỄN THỊ HUẾ Nữ 1994 C1669014 0949398036 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

67 PHAN THỊ THU HUYỀN Nữ 1990 B9435401 0942114779 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
An Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

68 PHẠM THỊ THUYÊN Nữ 1990 B7470690 0945765097 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Hải Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 



69 NGUYỄN BÁ BÌNH Nam 1989 N2004420 0814730951 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Quảng Phƣơng Quảng Trạch Quảng Bình 

70 PHAN THỊ KIỀU LY Nữ 1993 C6126453 0977977106 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Quảng Lƣu Quảng Trạch Quảng Bình 

71 MAI TIẾN DŨNG Nam 1999 C3836380 0382077701 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Châu Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 

72 LÊ THỊ HỒNG PHẤN Nữ 1992 C1247823 0919418222 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

15h-17h 

23/12 
Trung Sơn Gio Linh Quảng Trị 

73 TRẦN THỊ VÂN Nữ 1988 C6443940 0948751698 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

16h-19h 

23/12 
Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hóa 

74 ĐỖ ĐỨC GIANG Nam 1990 C0199276 0355253348 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

16h-19h 

23/12 
Trƣờng Minh Nông Cống Thanh Hóa 

75 LÊ THỊ HÀ LOAN Nữ 1992 B7982042 0988752144 16/12 23/12 Âm tính Xe ô tô 
11h -13h 

23/12 

16h-19h 

23/12 
Thiệu Hòa Thiệu Hóa Thanh Hóa 

76 LƢU ÁI NHI Nữ 1993 C7954188 0983366171 16/12 23/12 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

23/12 

14h-16h 

23/12 
Phƣờng 7 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh 

 

Danh sách này có 76 người./. 
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